[image: image1.jpg]



[image: image45.bmp]


[image: image46.bmp]


                           ĐỀ THI KHẢO SÁT HSG
Môn: Hóa 12_Thời gian: 180 phút

(Đề thi có 02 trang)
Bài 1(1,5 điểm): 
1. Viết phản ứng xảy ra trong các trường hợp sau:
a. Đun nóng axit lactic được chất Y. Cho Y phản ứng với NaOH được chất Z. Cho axit lactic tác dụng với NaOH cũng thu được chất Z.

b. Cho axit salixylic tác dụng với anhiđrit axetic được chất M. Cho M tác dụng với NaOH dư đun nóng.
c. Nung canxi axetat được chất P. Cho hiđrocacbon Q phản ứng với O2 không khí ở 750C rồi cho sản phẩm tạo thành vào H2SO4 loãng đun nóng cũng thu được chất P.

2. Hoàn thành sơ đồ sau:
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Bài 2(1,5 điểm): Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp X  gồm Zn, FeCO3, Ag bằng lượng dư dung dịch HNO3, thu được hỗn hợp khí A gồm 2 hợp chất khí có tỉ khối đối với H2 bằng 19,2 và dung dịch B. Cho B tác dụng hết với dung dịch NaOH dư tạo kết tủa. Lọc kết tủa đem nung ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi thu được 5,64 gam chất rắn. Tính khối lượng hỗn hợp X. Biết trong X khối lượng FeCO3 bằng khối lượng Zn; mỗi chất trong X khi tác dụng với dung dịch HNO3 ở trên chỉ cho 1 sản phẩm khử.

Bài 3(1,0 điểm): Trộn 1 lít dung dịch CH3COOH 1M với 1 lít dung dịch NaOH 0,5M thu được 2 lít dung dịch X.

1. Tính pH của X biết CH3COOH có Ka = 1,8.10-5?

2. Thêm 2,24 lít khí HCl ở đktc vào X được 2 lít dung dịch Y. Tính pH của Y?

Bài 4(1,0 điểm): Cho hỗn hợp X gồm Al và Mg phản ứng với 1 lít dung dịch gồm AgNO3 a mol/l và Cu(NO3)2 2a mol/l, thu được 45,2 gam chất rắn Y. Cho Y phản ứng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng (dư), thu được 7,84 lít khí SO2 (ở đktc, là sản phẩm khử duy nhất). Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tính a?
Bài 5(1,0 điểm): Chỉ dùng 1 dung dịch chứa 1 chất tan hãy nhận biết các chất rắn sau ở ngay lần thử đầu tiên: phenol; natri cacbonat; kali iotua; natri etylat; axit benzoic.
Bài 6(1,5 điểm):  1. Hợp chất A có công thức phân tử C3H7O2N. Biết A có tính chất lưỡng tính, phản ứng với HNO2 giải phóng N2, phản ứng với C2H5OH/HCl tạo thành hợp chất B (C5H12O2NCl). Cho B tác dụng với dung dịch NH3 thu được chất D (C5H11O2N). Khi đun nóng A thu được hợp chất E bền có công thức phân tử C6H10O2N2. Hãy viết phương trình hóa học của các phản ứng dưới dạng công thức cấu tạo. 

2. Hai muối X, Y của cùng một axit làm đổi màu khác nhau đối với giấy quỳ tím, tạo kết tủa với nước vôi trong dư và tạo kết tủa với dung dịch AgNO3. Theo Bronsted thì cả X và Y đều lưỡng tính. Tìm X, Y và viết phản ứng xảy ra dạng phân tử và ion thu gọn?

Bài 7(1,5 điểm): 
1. Hỗn hợp X gồm chất Y (C2H8N2O4) và chất Z (C4H8N2O3); trong đó, Y là muối của axit đa chức, Z là đipeptit mạch hở. Cho 25,6 gam X phản ứng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được 0,2 mol khí. Mặt khác 25,6 gam X phản ứng với dung dịch HCl dư, thu được m gam chất hữu cơ. Tính m?
2. Cho 0,05 mol hỗn hợp hai este đơn chức X và Y phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH thu được hỗn hợp các chất hữu cơ Z. Đốt cháy hết Z thu được 0,12 mol CO2 và 0,03 mol Na2CO3. Tìm CTCT và tên gọi X, Y?
Bài 8(1,0 điểm): Cho sơ đồ thí nghiệm điều chế và thu khí clo trong phòng thí nghiệm (Hình 1) từ các chất ban đầu là MnO2 và dung dịch HCl đậm đặc.


Hỏi:

1. Phễu (1), bình cầu (2) phải chứa những chất nào? Viết phản ứng xảy ra?

2. Bình (3), (4) chứa chất nào? Giải thích tác dụng của mỗi chất?

3. Nhúm bông (6) bịt trên miệng bình tam giác (5) thường được tẩm dung dịch gì? Vì sao?

4. Nếu hệ thống không được kín, một lượng nhỏ khí clo thoát ra và làm ô nhiễm phòng thí nghiệm. Chọn một hóa chất của phòng thí nghiệm để làm sạch khí clo? Viết phương trình phản ứng hóa học minh họa?

----------------HẾT----------------

(Thí sinh không được dùng tài liệu kể cả BTH. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)

ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ HSG 12_2014
	Đáp án câu 1
	1,5 đ

	1. 1. Viết phản ứng:

a. Phản ứng
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CH3-CHOH-COOH + NaOH → CH3-CHOH-COONa + H2O

b. 
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c. (CH3COO)2Ca 
[image: image5.wmf]0

t

¾¾®

 CH3-CO-CH3 + CaCO3.    C6H5-CH(CH3)2 + O2 
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 C6H5- (CH3)2C-O-O-H

C6H5- (CH3)2C-O-O-H  
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 C6H5-OH + (CH3)2CO
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	2. + A là p-Br-C6H4-CH(CH3)2. 


+ B là p-Br-C6H4-CBr(CH3)2.

+ C là p-Br-C6H4-COH(CH3)2.

             + D là p-Br-C6H4-C(OOCCH3)(CH3)2.

+ E là p-NaO-C6H4-COH(CH3)2.

+ G là p-HO-C6H4-C(OH)(CH3)2.

+ H là p-HO-C6H4-C(OOCCH3)(CH3)2.

Các phương trình phản ứng xảy ra:
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	Đáp án câu 2
	1,5 đ
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M

= 38,4 đvc; A gồm 2 hợp chất khí, trong đó 1 là CO2 ( vì ban đầu có FeCO3), khí còn lại có M<38,4 và là sản phẩm khử HNO3, đó là NO hoặc N2. Vì Ag là kim loại yếu nên khí còn lại chắc chắn là NO 

Dựa vào tỉ khối suy ra:  nCO2 = 1,5nNO. (*)

+ Gọi a, b, c lần lượt là số mol FeCO3, Zn, Ag trong X ( 116a = 65b    (I)

+ Viết phản ứng để thấy 5,64 chất rắn chỉ có: Fe2O3 = 0,5a mol và Ag = b mol ( 80a + 108b = 5,64 (II)

(Ag2O 
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2Ag + ½ O2)

TH1: Nếu sản phẩm khử chỉ có NO:  nCO2 = nFeCO3= a (mol);

 nNO = (nFeCO3+2.nZn +nAg)/3= (a + 2b +c)/3 ( a = 1,5.(a+2b+c)/3   (III)

+ Giải (I, II, III) ta được nghiệm âm ( loại ( còn có sp khử khác ngoài NO đó phải là NH4NO3.

TH2: Sp khử có NO và NH4NO3. 

Theo giả thiết mỗi chất trong X chỉ cho 1 sp khử nên NH4NO3 là do Zn tạo ra. Dựa vào (*) suy ra: 

a = 1,5.(a+c)/3  (III)’.

+ Giải (I, II, III’) ta được: a = c = 0,03 mol; b = 87/1625 mol ( FeCO3 = Zn= 0,03.116 = 3,48g; Ag= 3,24g ( mX = 10,2 gam.
	 1,5 đ

	Đáp án câu 3
	1,0 đ

	1. + Phản ứng xảy ra khi trộn: CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O

( dd X chứa CH3COONa = CH3COOH = 0,5 mol hay chứa CH3COONa = CH3COOH = 0,25 mol/l

+ Trong dung dịch X có các quá trình sau:

  CH3COONa → CH3COO- + Na+
  CH3COOH ( CH3COO- + H+  có Ka = 1,8.10-5.




(1)

  CH3COO- + H2O ( CH3COOH + OH-  có Ka = 10-14/1,8.10-5 = 5,55.10-10
(2)

  H2O ( H+ + OH-  có Kw = 10-14.






(3)

+ Từ (1, 2, 3) và giả thiết suy ra pH của dung dịch X được tính theo cân bằng (1)


CH3COOH 
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CH3COO- + H+
CM bđ:         0,25                  0,25             0

CM cb:       0,25-x                0,25 + x        x

( Ka = 
[image: image20.wmf](0,25x)x

0,25x

+

-

 = 1,8.10-5 ( x = 1,8.10-5 ( pH ≈ 4,74
	0,5 



	2. Khi thêm 0,1 mol HCl vào 2 lít X ta có: 


CH3COONa + HCl → CH3COOH + NaCl

Mol:             0,1           0,1             0,1

( dd Y có: CH3COONa = 0,5 – 0,1 = 0,4 mol = 0,2M; CH3COOH = 0,5 + 0,1 = 0,6 mol=0,3M; NaCl

+ Tương tự trên ta có: Ka = 
[image: image21.wmf](0,2x)x

0,3x

+

-

 = 1,8.10-5 ( x = 2,7.10-5 ( pH ≈ 4,57
	0,5



	Đáp án câu 4
	1,0 đ

	( Sơ đồ: 
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( Số mol SO2 = 0,35 mol ( (ne) Y cho = 0,7 mol (I)
( Phản ứng xảy ra:

+ Đầu tiên Mg phản ứng với Ag+ trước: Mg + 2Ag+ → Mg2+ + 2Ag
(1)

+ Sau pư (1) nếu Mg dư thì Mg phản ứng tiếp với Cu2+; sau đó có thể có phản ứng của Cu2+ với Al

+ Sau pư (1) nếu Ag+ dư thì Al phản ứng tiếp với Ag+; sau đó có thể có phản ứng của Cu2+  với Al.
+ Sau phản ứng (1) nếu cả Mg và Ag+ đều hết thì Al sẽ phản ứng với Cu2+.

( Trong tất cả các trường hợp trên thì chất rắn Y chắc chắn có Ag. Sau đó có thể có thêm kim loại theo thứ tự là Cu, Al, Mg(Vì tính kim loại của Mg > Al > Cu)

 + Nếu Ag+ phản ứng vừa hết với Mg và Al ( Y chỉ có Ag thì Ag = 
[image: image23.wmf]45,2

108

 ≈ 0,42 mol 

( (ne)Y cho  = 0,42 mol < 0,7 mol (II)
+ Nếu Ag+ và Cu2+ phản ứng vừa hết với Mg và Al ( Y có 
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Ag:

 a mol

Cu: 2a mol

 ( 108a + 64.2a = 45,2 
( a ≈ 0,19 mol ( (ne)Y cho  = a + 2.2a = 0,95 mol > 0,7 mol (III)

+ Từ (I, II, III) ( Ag+ hết và Cu2+ phản ứng 1 phần ( Y có 
[image: image25.wmf]{

Ag:

 a mol

Cu: b mol

 
( 108a + 64.b = 45,2 và a + 2b = 0,7 ( a = 0,3 mol; b = 0,2 mol.

+ Vậy giá trị của a là 0,3 mol/l.
	0,25 

0,25

0,25

0,25


Bài 5(1,0 điểm): Chọn FeCl3.
	
	C6H5COOH
	C6H5OH
	C2H5ONa
	KI
	          K2CO3

	FeCl3
	Tan
	tan tạo dung dịch phức màu tím
	tạo ( đỏ nâu
	tạo ( đen tím hoặc dung dịch màu nâu sẫm
	tạo ( đỏ nâu và

sủi bọt khí

	Phản ứng
	
	6C6H5OH + FeCl3 (H3[Fe(OC6H5)6] + 3HCl
	( C2H5ONa + H2O ( NaOH + C2H5OH ( Fe3+ + 3OH-  →Fe(OH)3 (  
	2KI + 2FeCl3 ( I2( + FeCl2 + 2KCl
	2FeCl3 + 3K2CO3 

+ 3H2O (   3CO2 ( 

2Fe(OH)3(  + 6KCl


	Đáp án câu 6
	1,5 đ 

	1. + Vì A phản ứng với HNO2 → N2 nên A có nhóm –NH2. Mặt khác A lưỡng tính phản ứng với C2H5OH/HCl ( A phải có nhóm –COOH ( A có dạng: H2N-C2H4-COOH.
+ Do đun nóng A được hợp chất E có số cacbon gấp đôi nên A phải là α-aminoaxit.

+ Vậy A là CH3-CH(NH2)-COOH; B là CH3-CH(NH3Cl)-COOC2H5; D là CH3-CH(NH2)-COOC2H5 và E là
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 CH3-CH(NH2)-COOH + HNO2 
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 CH3-CH(OH)-COOH + N2 + H2O

CH3-CH(NH2)-COOH + C2H5OH + HCl 
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 CH3-CH(NH3Cl)-COOC2H5 + H2O
CH3-CH(NH3Cl)-COOC2H5 + NH3 
[image: image29.wmf]¾¾®

 CH3-CH(NH2)-COOC2H5 + NH4Cl
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	0,75

	2. Chọn X là NaH2PO4 còn Y là Na2HPO4.

+ Trong dung dịch chứa X quá trình phân li ra H+ mạnh hơn quá trình thủy phân ra OH-:
H2PO4- 
[image: image31.wmf]¾¾®
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 H+ + HPO42-  Ka = 6,2.10-8.

H2PO4- + H2O
[image: image32.wmf]¾¾®
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 H3PO4 + OH- Kb = 1,3.10-12.

( theo Bronsted thì NaH2PO4 là chất lưỡng tính và có pH < 7(làm quì tím hóa đỏ).

+ Trong dung dịch chứa Y quá trình phân li ra H+ yếu hơn quá trình thủy phân ra OH-:

 HPO42- 
[image: image33.wmf]¾¾®
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 H+ + PO43-  Ka = 4,4.10-13.

HPO42- + H2O
[image: image34.wmf]¾¾®
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 H2PO4- + OH- Kb = 1,6.10-7.

( theo Bronsted thì Na2HPO4 là chất lưỡng tính và có pH > 7(làm quì tím hóa xanh).

+ Phản ứng của X và Y với nước vôi trong:

3Ca(OH)2 + 2NaH2PO4 → Ca3(PO4)2 + 2NaOH + 4H2O

3Ca2+ + 4OH- + 2H2PO4- → Ca3(PO4)2 + 4H2O

3Ca(OH)2 + 2Na2HPO4 → Ca3(PO4)2 + 4NaOH + 2H2O

3Ca2+ + 2OH- + 2HPO42- → Ca3(PO4)2 + 2H2O

+ Phản ứng của X và Y với dung dịch AgNO3:

3AgNO3 + 3NaH2PO4 → Ag3PO4↓ + 3NaNO3 + 2H3PO4
3Ag+ + 3H2PO4- → Ag3PO4↓ + 2H3PO4

3AgNO3 + 2Na2HPO4 → Ag3PO4↓ + 3NaNO3 + NaH2PO4
3Ag+ + 2HPO42- → Ag3PO4↓ + H2PO4-
	0,75 

	Đáp án câu 7
	1,5 đ

	1. Theo giả thiết ta có CTCT của Y là NH4OOC-COONH4; Z là H2N-CH2-CONH-CH2-COOH

+ Pư xảy ra: (COONH4)2 + 2NaOH 
[image: image35.wmf]0
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(COONa)2 + 2NH3↑ + 2H2O  
(1)

H2N-CH2-CONH-CH2-COOH + 2NaOH 
[image: image36.wmf]0
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 H2N-CH2-COONa + H2O
(2)

+ Từ (1, 2) và giả thiết suy ra số mol của Y = Z = 0,1 mol.

+ Pư với HCl: (COONH4)2 + 2HCl 
[image: image37.wmf]¾¾®

 (COOH)2 + 2NH4Cl
  
(3)

H2N-CH2-CONH-CH2-COOH + H2O + 2HCl 
[image: image38.wmf]¾¾®

 2ClH3N-CH2-COOH
(4)

+ Từ (3) và (4) ( m = 31,3 gam.
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	2. Sơ đồ:
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+ Bảo toàn cacbon và natri trong sơ đồ trên ta có:

( 0,05
[image: image40.wmf]x

 = 0,12 + 0,03 (
[image: image41.wmf]x

 = 3 ( Phải có 1 este có số C < 3 ( đó phải là C2H4O2 hay  CTCT là HCOOCH3 ( tên : metyl fomat.
( Số mol NaOH = 0,03.2 = 0,06 mol.

+ Nhận thấy: 0,05 mol hai este đơn chức pư vừa đủ với 0,06 mol NaOH ( phải có 1 este của phenol. Từ đó ta viết lại sơ đồ trên như sau:

0,05 mol 
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+ Từ sơ đồ trên ta có hệ: 
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( este còn lại là C7HyO2. Vì đây là este của phenol nên chỉ có y = 6 thỏa mãn ( CTCT là HCOOC6H5 ( tên Y là phenyl fomat.
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	Đáp án câu 8
	1,0 đ

	1. Phễu (1) chứa dung dịch HCl đặc; bình (2) chứa MnO2. Phản ứng xảy ra:


MnO2 + 4HCl 
[image: image44.wmf]0

t

¾¾®

MnCl2 + Cl2 + 2H2O

2. Khí clo sinh ra ở bình (2) có lẫn khí HCl và hơi nước do đó bình (3) chứa dd NaCl bão hòa để giữ khí HCl, NaCl làm giảm khả năng hòa tan của khí clo; bình (4) chứa H2SO4 đặc để hút nước.

3. Nhúm bông (6) thường được tẩm dd NaOH để hấp thụ khí clo thoát ra vì:


2NaOH + Cl2 → NaCl + NaClO + H2O

4. Chọn NH3 dư để làm sạch khí clo vì: 
8NH3(khí) + 3Cl2(khí) → N2(khí) + 6NH4Cl(rắn).
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